
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082023C50518114 Trần Anh Tuấn 05/09/1999 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 0082023C50518180 Trương Quang Hoàng 06/05/1993 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 0082023C50518200 Nguyễn Xuân Trường 10/10/1992 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 0082023C50518096 Nguyễn Đình Khánh 18/08/2002 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 0082023C50518195 Nguyễn Đăng Anh 02/01/2003 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 0082023C50544619 Hoàng Văn Hà 23/08/1995 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 0082021C91201407 Ngô Văn Mạnh 15/06/1991 Nam Hải Dương
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 0082023C50502630 Lê Trần Đông 07/03/1994 Nam Hưng Yên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 0082023C50502647 Hoàng Văn Đạt 22/04/1997 Nam Hưng Yên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 0082023C50502660 Nguyễn Trọng Đạt 02/05/1998 Nam Hưng Yên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 0082021C91203520 Hoàng Đức Bá Huy 01/02/2002 Nam Lạng Sơn
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 0082023C50508490 Lê Đại Nghĩa 09/01/1992 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

13 0082023C50508033 Vũ Văn Kiên 27/01/1999 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

14 0082023C50508339 Nguyễn Xuân Quang 19/07/1993 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

15 0082023C50515159 Đặng Văn Cương 04/08/1993 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

16 0082023C50515697 Đặng Ngọc Chính 13/11/1996 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

17 0082023C50515560 Hồ Đình Mạn 16/06/1994 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

18 0082023C50543537 Hồ Minh Quang 19/06/1997 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

19 0082023C50514981 Nguyễn Viết Hoành 30/10/1994 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

20 0082023C50514832 Nguyễn Hồng Phi 04/05/1995 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

21 0082021C91215339 Lê Văn Chung 14/12/1987 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

22 0082021C91215002 Tạ Thị Hậu 10/10/2001 Nữ Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

23 0082023C50504733 Tạ Ngọc Khải 20/06/2001 Nam Phú Thọ 
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

24 0082023C50504849 Hoàng Văn Ninh 03/03/2000 Nam Phú Thọ 
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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25 0082023C50546748 Hoàng Khánh Cơ 17/12/2001 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

26 0082023C50546791 Nguyễn Văn Tuấn 28/05/2002 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

27 0082023C50508741 Cao Văn Thắng 03/01/1995 Nam Thái Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

28 0082023C50510928 Lê Ngọc Chung 10/09/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

29 0082023C50542144 Nguyễn Văn Quỳnh 02/06/1997 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

30 0082023C50510253 Bùi Ngọc Dương 10/10/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

31 0082023C50510197 Lê Đình Tiến Anh 23/01/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

32 0082021C91211905 Trần Đình Tiến 14/02/1984 Nam Thanh Hóa Nộp hồ sơ xin cấp Visa


